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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 39 (NĂM 2010) VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-BTTTT ngày 22/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 (năm 2010) của Việt Nam;
Xét đề nghị của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 theo kết quả cuộc họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo ngày 16/4/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 (năm 2010) của Việt Nam theo “Danh sách đoạt giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 (năm 2010)” gửi kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm gửi bài đoạt giải nhất cá nhân của Việt Nam cho UPU để tham dự Cuộc thi viết thư quốc tế; tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 của Việt Nam, các Sở Thông tin và Truyền thông và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách giải quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ GD & ĐT;
- Bộ Y tế;
- TW Đoàn TNCSHCM;
- CĐ Bộ TT&TT;
- Báo TNTP;
- Lưu VT, HTQT.
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DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 39

I. GIẢI CÁ NHÂN :
GIẢI NHẤT : 5.000.000 đồng
1. Hồ Thị Hiếu Hiền, lớp 6/9, THCS Tây Sơn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

GIẢI NHÌ : Mỗi giải 3.000.000 đồng
1. Nguyễn Thị Thanh Mai, lớp 10A8, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương.

2. Nguyễn Ngọc Phương Uyên, lớp 10A1, THPT Cao Lãnh, Đồng Tháp.

3. Đào Hải Vân, lớp 6/9, THCS Tây Sơn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

GIẢI BA : Mỗi giải 2.000.000 đồng
1. Nguyễn Đức Hải Dương, lớp 4A2, TH Đặng Quốc Chinh, TP. Hải Dương. 

2. Nguyễn Bảo Sơn, lớp 9G1, PTDL Marie Cuire, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, lớp 10A8, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương.

4. Nguyễn Trâm Anh, lớp 8/10, THCS Tây Sơn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

5. Nguyễn Thị Thu Thủy, lớp 10/1, THPT Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Mỗi giải 1.000.000 đồng
1. Đinh Thị Phương Anh, lớp 10 Văn, THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Nguyễn Đặng Phượng Khánh, lớp 9A5, THCS Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, An Giang.

3. Nguyễn Thị Tố Nga, lớp 9P1, THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Lê Phúc Duy An, lớp 8/10, THCS Đặng Trần Côn, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

5. Trần Thị Uyên Phương, lớp 10C1, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

6. Võ Hương Trà, lớp 7/9, THCS Tây Sơn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

7. Bùi Thị Luyên, lớp 9D, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

8. Nguyễn Bảo Long, lớp 9A5, THCS Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

9. Võ Trương Thục Anh, lớp 9P2, THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

10. Dương Thanh Hằng, lớp 8B, THCS Từ Sơn, Bắc Ninh.

11. Hoàng Thị Phương Mai, lớp 10A12, THPT Nam Sách, Hải Dương.

12. Nguyễn Xuân Kỳ Duyên, lớp 9/6, THCS Nguyễn Gia Thiều, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

13. Trần Thị Minh Tâm, lớp 10 Văn, THPT Trần Phú, TP. Hải Phòng.

14. Trần Ngọc Giao, lớp 10A12, THPT Tân Châu, TX. Tân Châu, An Giang.

15. Lại Thu Trang, lớp 8A4, THCS Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

16. Lê Thị Mai, lớp 10A11, THPT Nam Sách, TP. Hải Dương.

17. Trương Thu Huyền, lớp 7A2, THCS Chu Văn An, Hà Nội.

18. Trần Lan Phương, lớp 6A, THCS Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội.

19. Hoàng Thị Thu Vân, lớp 9E, THCS Văn Lang, Việt Trì, Phú Thọ.

20. Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 10 Văn, THPT Trần Phú, TP. Hải Phòng.

21. Đỗ Hà Dương, lớp 10A10, THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội.

22. Nguyễn Hoài Thương, lớp 9B, THCS Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hóa.

23. Nguyễn Thị Thu Huyền, lớp 9A, THCS Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

24. Phạm Thủy Diệu, lớp 7A1, THCS Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương.

25. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, lớp 9A, THCS Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

26. Huỳnh Thị Thu Thủy, lớp 8, trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

27. Nguyễn Thị Phúc, lớp 10A6, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương.

28. Trần Tuệ Ngọc, lớp 7/9, THCS Tây Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng.

29. Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, lớp 9A1, THCS Chu Văn An, Hà Nội.

30. Mai Phương Nga, lớp 8B10, THCS Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 

* Các bạn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được hưởng tiêu chuẩn tương đương Học sinh giỏi văn Quốc gia.

* Các bạn đoạt giải Nhất, Nhì được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. 

II. GIẢI TẬP THỂ :
* Giải Nhất, 2.000.000 đồng :
Trường THCS Tây Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

* Giải Nhì : Mỗi giải 1.000.000 đồng : 
1. Trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương 

1. Trường THPT Cao Lãnh, Đồng Tháp

3. Trường THPT Tây Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

* Giải Ba : Mỗi giải 1.000.000 đồng:
1. Trường Tiểu học Đặng Quốc Chinh, TP. Hải Dương.

2. Trường PTDL Marie Cuire, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương

4. Trường THCS Tây Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng.

5. Trường THPT Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam.

III. CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC : Mỗi giải 1.000.000 đồng
* Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi : 
Nguyễn Minh Chi, lớp 5A1, Tiểu học Lê Quý Đôn, Đăk Pơ, Gia Lai.

* Giải dành cho thí sinh dân tộc thiểu số : 
1. Hà Duy Nguyên (dân tộc Mường), lớp 6B,THCS thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa.

2. Hà Lê Phương (dân tộc Thái), lớp 8A, THCS thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa.

3. Hà Thị Phương Trinh (dân tộc Thái), lớp 9B, DTNT Bá Thước, Thanh Hóa.

4. Lương Thị Giới (dân tộc Thái), lớp 9B, DTNT Bá Thước, Thanh Hóa.

5. Lương Thị Lài (dân tộc Mường), lớp 8B, DTNT Bá Thước, Thanh Hóa.

* Giải dành cho học sinh khuyết tật : 
1. Phan Lành (học sinh khiếm thị), lớp 6/6, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

2. Nguyễn Công Cường (học sinh khiếm thị), lớp 6/5, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Trần Phú (học sinh khiếm thị), lớp 8, PTchuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng.

IV. GIẢI TẬP THỂ CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ :
* Bằng khen và giải thưởng 2.000.000 đồng (5 đơn vị): 1.Hội đồng Đội TP. Hà Nội ; 2. HĐĐ TP. Hồ Chí Minh ; 3. HĐĐ TP. Đà Nẵng ; 4. HĐĐ tỉnh Hải Dương ; 5. HĐĐ TP. Hải Phòng ; 

* Bằng khen và giải thưởng 1.000.000 đồng (8 đơn vị) : 1. HĐĐ tỉnh An Giang ; 2. HĐĐ tỉnh Đồng Tháp ; 3. HĐĐ tỉnh Thanh Hóa ; 4. HĐĐ tỉnh Bắc Ninh ; 5. HĐĐ tỉnh Phú Thọ ; 6. HĐĐ tỉnh Quảng Nam ; 7. HĐĐ tỉnh Thái Nguyên; 8. HĐĐ huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 39
